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_Sucramed_
See

THÀNHPHẪN:Sucralíat1000mgvàcáctá
dượcvừađủ1 gói.

CHỈĐỊNH,CÁCHDÙNG,CHỐNG CHỈĐỊNH
VÀCÁCTHÔNGTINKHÁC:Đọctờhướng
dẫnsử dụng thuốc.

BẢOQUẢN:Nơinhiệtđộkhòngquá30C,
tránhẩm.

DEXA TAMTAYTREEM.
OCKVHUONGDANSỬDỤNGTRƯỚCKHI
DUNG.

$616 SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

WHO-GMP
Nhàsản xuất:
CÔNGTYCỔPHẮNBVPHARMA
Ấp2,Xã TànThạnh Tây, Huyện CủChi,TP. HCM,
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1000 mg

COMPOSITION: Sucralfate 1000 mg and
excipients sq, for] sachet.

INDICATIONS,ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONSAND FURTHER
INFORMATION: Referto package Insert.

STORAGE:Temperature notexceeding 30°C,
protect from humidity.

KEEPOUTOF REACHOF CHILDREN.

READ PACKAGEINSERTCAREFULLYBEFORE
USE.

SOKVisa:

WHO-GMP
Manufacturer:
BVPHARMAJOINTSTOCKCOMPANY

Hamlet2,TanThanhTayVillage,CuChiDistrict, HCMC.    
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 Box of 30 sachets of 2,6 g
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1000 mg

THANHPHAN:Sucralfat1000mg va cécté dugewa it
đủ 1 gói. R»›
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG,CHỐNG CHỈĐỊNH VÀ CÁC 5 *
THONG TINKHÁC:Đọc tờhướng dẫnsử dụng thuốc.
BAOQUAN: Noi nhiệt độ không quá 30%, tránh Ẩm. ®%

ĐỀXA TẮM TAY TRẺEM. t>>„
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHI DŨNG. E
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$616 SX/Lot No.: :
HD/Exp: >

::

WHO-GMP _.
Nhà sản xuất: 3

CÔNGTY CỔPHANBV PHARMA :
Ấp 2,Xã TânThanhTay,Huyén CUChi,TP.HCM.|
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https://trungtamthuoc.com/



TỜHƯỚNG DẪNSỬDỤNG

ED Sucralfat 1g

  

 

£ Sucralfat 1000 mg và các tá dược gồm Silie dioxyd dang keo khan, Aspartam, Manitol, Mui dưa bột. Nước tỉnh khiết vừa

O CHÉ: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói 2.6 g

DƯỢC LỰC: Sucralfat là phức chất của muối nhôm và disaccharid sulfat. dùng điều trị loét dạ dày. Cơ chế tác dụng của thuốc là tạo một
phức hợp với các chất nhu albumin va fibrinogen cua dich ri kết dính với ô loét. làm thành một hàng rào ngăn cản tác dụng của acid. pepsin
và mật. Sucralfat cũng gắn trên niêm mạc bình thường của dạ dày và tá tràng nhưngvỏvới nông độ thấp hơn nhiều so với vị trí loét. Sucralfat
còn ức chế hoạt động của pepsin, gan voi mudi mat. lam tang san xuat prostaglandin E2,va dich nhay da day.

CHI BINH DIEU TRI:
- Diéu tri loét da day, ta trang lanh tinh, viém da day man tinh.

- Phong tai phat loét da day, ta trang.

- Điều trị chứng trào ngược dạ đày- thực quản.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG:
Liều lượng:

- Liêu thông thường. cho người lớn là I gói. 2 lần mỗi ngày, uống lúc đói. l giờ trước bữa ăn hay buồi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Dùng

thuốc cho đến khi vét loét lành han, thường là từ 4 đến 8 tuân.

- Phòng ngừa loét tái phát: Giảm liều còn 1gói mỗi ngày vào buổi tối. Dùng duy trì kéo dài 3 tháng và tối đa không quá 6 tháng.

Nói chung các trường hợp nặng có thê tăng liều lên 4 gói mỗi ngày hoặc hơn nhưng tối đa không quá 8 gói một ngày.

Cách dùng: Pha gói thuốc trong I ly nước trước khi uống. Nên uống thuốc vào lúc bụng đói, không dùng chung với thức ăn.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH: :
- Quá mân cảm với Sucralfat hay bât cứ thành phân nào của thuôc.

- Suy thận nặng.

CẢNH BÁO VÀ THÂN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: :
- Thận trọng khi dùng cho người suy thận, do nguy cơ tăng nông độ nhôm trong huyệt thanh. nhật là khi dùng dài hạn.

 

- Dùng thận trọng cho các trường hơp có rối loạn chuyển hoá phospho. / >

- Tính an toàn và hiệu quả khi dùng cho trẻ em chưa được thiệt lập. "¬ ; / ; ie

- Khi điêu trị băng Sucralfat các vêt loét có thê lành trong một hoặc hai tuân đâu nhưng cân điêu tri tiép trong Gi

4 - 8 tuần đến khi kiểm tra bằng nội soi hay X quang cho thay đã lành hắn. *

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: `
- Các thuốc antacid có thé anh hưởng sựgan két ctia Sucralfat trén niêm mạc đạ dày. Khi dùng kết hợp nên dùng cách xa 30 phút. Nee
- Sucralfat có thể làm giảm hấp thu một số thuốc dùng chung như Cimetidin, Ranitidin, Digoxin, Ketoconazol, Phenytoin, Fluoroquinolon 2!

khang khuan, Tetracyclin, Quinidin, Theophylin, Thyroxin va Warfarin. Nén ding cac thuốc trên ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi ms

Sucralfat.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chưa xác định được tác hại của thuốc trên bào thai. Tuy nhiên chỉ nên sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai khi thật cần thiết,

Chưa rõ thuốc có bài tiết qua sữa mẹ hay không. nếu có thì cũng rất ít. chưa đủ dé gây tác hại cho trẻ em bú mẹ.

  

  

 

TAC DUNG DOI VOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:
Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Thuốc được hấp thu qua đường tiêu hoá rat it, do đó ít khi có khả năng gây quá liều. Một vaiing

quá liều hiếm hoi cho thấy gồm các triệu chứnggiống như tác dụng phụ gồm: Khó tiêu. đau bụng, buồn nôn và nôn.

Xử trí: Điều trị triêu chứng và hỗ trợ.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
~ Tác dụng phụ hay gặp nhất là táo bón (có thể cho uống thêm Magnesi lactat).

- Ít gap hon gôm: Tiêu chảy. buồn nôn. nôn. đầy hơi, khó tiêu. khô miệng. ngứa ngáy. ban đỏ, hoa mắt. chóng mặt. buồn ngủ hay mất ngủ.

đau lưng, đau đầu.
- Hiếm khi gặp: Phản ứng mẫn cảm: Mày đay. phù Quincke. khó thở. viêm mũi. co thất thanh quản. mặt phù to, dị vật dạ dày.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

   
BAO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30C, tránh am.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

DE XA TAM TAY TRE EM.
DOC KYHUONG DẪN SỬ DUNG TRUOC KHI DUNG.

NEU CAN THEM THONGTIN XIN HOI Ý KIÊN CUABAC ST

NHA SAN XUAT: CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Dia chi: Ap 2, Xa Tan Thanh Tay, Huyén Cu Chi, TP. HCM.

Dién thoai: 08 — 37950.611 / 957/994.

Fax: 08 - 37950.614 Email: info@bvpharma.com.vn R. Ocuc TRUONG

Npuyin Veit Hing

https://trungtamthuoc.com/


